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QUYẾT ĐỊNH

Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng, vật nuôi
khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

DIEN
Ngày:.. 04.141.120.24.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ khoản 4, khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm

2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số
31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản

số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29
tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của

Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại

Tờ trình số 343/TTr-SNN&PTNT ngày 28 tháng 10 năm 2024.

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng,
vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

2. Đối tượng áp dụng

a) Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai.

b) Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

c) Người sử dụng đất theo quy định tại Điều 4 của Luật Đất đai khi Nhà

nước thu hồi đất.
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d) Tổ chức, các nhân khác có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái
định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Điều 2. Quy định đơn giá bồi thường các loại cây trồng hằng năm

1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng hằng năm

thì thực hiện bồi thường theo quy định tại Khoản 1 Điều 103 Luật Đất đai năm
2024.

Mức bồi thường (đồng/m²) = Năng suất cây trồng vụ cao nhất trong 03
năm trước liền kề (kg/m²) x đơn giá bồi thường (đồng/kg).

2. Căn cứ vào tình hình thực tế của khu vực dự án, Tổ chức thực hiện

nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư căn cứ số liệu về năng suất cây trồng
của Chỉ cục Thống kê cấp huyện nơi có đất bị thu hồi để làm căn cứ tính giá trị
sản lượng của vụ thu hoạch cho toàn khu vực dự án.

3. Đơn giá bồi thường do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối
hợp với Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân cấp huyện xác định, công bố để áp

dụng từ ngày 01/01 hằng năm trên địa bàn tỉnh; trường hợp trong năm có biến
động tăng, giảm từ 20% trở lên thì các địa phương có báo cáo đề nghị Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cùng với Sở Tài chính xác định lại và

thông báo giá điều chinh. Đối với các loại cây trồng có trong thực tế nhưng nằm

ngoài danh mục do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố hằng năm,

giao Ủy ban nhân dân cấp huyện công bố giá đối với các loại cây trồng đó.

4. Đối với các cây trồng hằng năm có trong thực tế nhưng ngoài danh
mục số liệu về năng suất của Chi cục Thống kê, Ủy ban nhân dân cấp huyện
giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế chủ trì phối
hợp với Chi cục Thống kê, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định
cư và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất bị thu hồi thực hiện thống kê, xác định
năng suất của vụ cao nhất trong 03 năm trước liền kề để làm cơ sở tính giá trị

sản lượng của vụ thu hoạch đối với cây trồng đó.

Điều 3. Quy định đơn giá bồi thường đối với cây trồng lâu năm

1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng lâu năm
thì thực hiện bồi thường theo quy định tại các Khoản 2, 3 Điều 103 Luật Đất
đai năm 2024.

2. Đơn giá chi tiết bồi thường đối với cây trồng lâu năm tại Phụ lục I đính

kèm Quy định này.

3. Những loại cây trồng có trong thực tế kiểm kê nhưng chưa có trong danh

mục tại Phụ lục I thì được phép áp dụng đơn giá quy định đối với loại cây trồng
tương đương. Trường hợp không có loại cây trồng tương đương, giao Uy ban

nhân dân cấp huyện chỉ đạo Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định

cư chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp huyện, Chủ đầu tư, Ủy ban

nhân dân cấp xã và các cơ quan liên quan điều tra, khảo sát, tính toán mức giá
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bồi thường lập thành biên bản có chữ ký của các thành viên, lập danh mục riêng
tập hợp vào phương án bồi thường, hỗ trợ hoặc thuê tổ chức tư vấn lập dự toán

xác định giá trị cây trồng đó theo thực tế, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt

(đối với trường hợp thu hồi đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh),

Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt (đối với trường hợp thu hồi đất thuộc
thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc đối với trường hợp được Ủy
ban nhân dân tỉnh ủy quyền).

4. Đối với cây trồng có thể di chuyển được đến địa điểm khác thì chi bồi thường

chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển, gồm: chỉ phí đào bứng,

chi phí di chuyển, chi phí trồng lại và thiệt hại do di chuyển. Uy ban nhân dân tỉnh

giao Ủy ban nhân dân cấp huyện chi đạo Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ

trợ, tái định cư của dự án chịu trách nhiệm phối hợp với Chủ đầu tư, Ủy ban

nhân dân cấp xã và các cơ quan liên quan thực hiện việc khảo sát, xác định chi

phí lập thành biên bản có chữ ký của các thành viên, lập danh mục riêng tập

hợp vào phương án bồi thường, hỗ trợ hoặc thuê tổ chức tư vấn lập dự toán xác

định giá trị theo thực tế, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (đối với trường

hợp thu hồi đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh), Ủy ban nhân dân

cấp huyện phê duyệt (đối với trường hợp thu hồi đất thuộc thẩm quyền của Ủy
ban nhân dân cấp huyện hoặc đối với trường hợp được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy

quyền).

5. Đối với cây trồng lâu năm hình thành từ sau thời điểm ban hành Thông
báo thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì không được bồi

thường.

Điều 4. Quy định đơn giá bồi thường các loại vật nuôi là thủy sản

Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản thì

được bồi thường thiệt hại thực tế, cụ thế như sau:

1. Đối với các đối tượng thủy sản có thời gian nuôi từ 06 tháng trở lên:

a) Thủy sản đã nuôi được từ 03 tháng tuổi trở lên thì mức bồi thường
bằng 50% giá trị sản lượng thu hoạch.

b) Thủy sản đã nuôi được nhỏ hơn 03 tháng tuổi thì mức bồi thường bằng
40% giá trị sản lượng thu hoạch.

2. Đối với các đối tượng thủy sản có thời gian nuôi từ 03 – 06 tháng:

a) Thủy sản đã nuôi được từ 02 tháng tuổi trở lên thì mức bồi thường

bằng 50% giá trị sản lượng thu hoạch.

b) Thủy sản đã nuôi được nhỏ hơn 02 tháng tuổi thì mức bồi thường bằng
40% giá trị sản lượng thu hoạch.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân cấp huyện chi đạo Tổ
chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án chịu trách nhiệm

phối hợp với Chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơcơ quan liên quan thực
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hiện việc khảo sát, xác định về đơn giá bồi thường đối với vật nuôi là thủy sản
tại thời điểm thu hồi đất để làm cơ sở xác định giá trị sản lượng thu hoạch.

4. Định mức trung bình về sản lượng thu hoạch đối với thủy sản nước lợ,

nước mặn và thủy sản nước ngọt theo định mức kinh tế, kỹ thuật do ngành
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định. Chi tiết định mức trung bình về

sản lượng thu hoạch đối với thủy sản nước lợ, nước mặn và thủy sản nước ngọt

theo Phụ lục II đính kèm Quy định này.

5. Những loại vật nuôi là thủy sản có trong thực tế kiểm kê nhưng chưa có trong

danh mục tại Phụ lục II thì được phép áp dụng định mức trung bình về sản lượng

thu hoạch quy định đối với loại vật nuôi tương đương để làm cơ sở xác định
mức bồi thường. Trường hợp không có loại vật nuôi tương đương, giao Ủy ban

nhân dân cấp huyện chỉ đạo Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định
cư chủ trì, phối hợp với Chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan

liên quan điều tra, khảo sát, tính toán mức giá bồi thường lập thành biên bản có

chữ ký của các thành viên, lập danh mục riêng tập hợp vào phương án bồi
thường, hỗ trợ hoặc thuê tổ chức tư vấn lập dự toán xác định giá trị vật nuôi đó

theo thực tế trình Ủy ban nhân dân tinh phê duyệt (đối với trường hợp thu hồi

đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh), Ủy ban nhân dân cấp huyện
phê duyệt (đối với trường hợp thu hồi đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân

dân cấp huyện hoặc đối với trường hợp được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền).

Điều 5. Quy định đơn giá bồi thường các loại vật nuôi khác

1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với vật nuôi khác mà

không thể di chuyển thì được bồi thường theo mức quy định tại Phụ lục III.

2. Điều kiện để được bồi thường: Chăn nuôi phải đảm bảo theo quy định
của pháp luật về chăn nuôi; không nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi

theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Điều 6. Xử lý những trường hợp phát sinh

1. Trường hợp khi giá bồi thường cây trồng, vật nuôi phổ biến trên thị
trường tăng hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá bồi thường tại Quyết định này
tại thời điểm thu hồi đất, thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức

khảo sát, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh đơn giá
bồi thường cho phù hợp.

2. Trường hợp phát sinh vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện thì Tổ

chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đề xuất Uy ban nhân dân cấp

huyện tổng hợp bằng văn bản gởi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì

xem xét giải quyết, trả lời theo thầm quyền hoặc phối hợp với các cơ quan liên

quan tham nưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xết giải quyết đảm bảo đúng quy
định.








































